THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIÊN.
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
I. Tóm tắt lý thuyết. 
II. Phương pháp. 

Bài toán 1. Tính thể tích khối chóp.

Bài toán 2. Tỉ số thể tích.
Bài toán 3. Ứng dụng của thể tích để chứng minh, tính khoảng cách.

III. Các ví dụ. 

Ví dụ 1. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, các cạnh bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích khối chóp S.ABC.
Ví dụ 2. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy 
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.
1. Tính thể tích khối chóp.

2. Tính khoảng cách từ A tới (SBC).
Ví dụ 3. Cho tứ diện ABCD và M là điểm nằm trong tứ diện đó, gọi 
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 lần lượt là đường cao của hình chóp hạ từ A, B, C, D. Gọi 
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 là khoảng cách từ M đến các mặt phẳng (BCD), (ACD), (ABD), (ABC). Chứng minh rằng 
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Ví dụ 4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 600. Mặt phẳng (P) qua A vuông  góc với SC cắt các cạnh SB, SD, SC lần lượt tại B’, D’, C’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.
IV. Bài tập.
Bài toán 1. TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CHÓP.
Bài tập 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác cân có 
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. Các mặt bên tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp.
Bài tập 2. Cho hai đoạn  thẳng AB và CD chéo nhau, AC là đường vuông góc chung của chúng. Biết 
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 và góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
Bài tập 3. Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có chiều cao bằng h và góc ASB bằng 
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. Tính thể tích khối chóp.
Bài tập 4. Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, ABC là tam giác cân tại A, trung tuyến 
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, cạnh bên SD tạo với đáy một góc 
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, tạo với mặt bên (SAD) góc 
[image: image10.wmf]b

. Tính thể tích khối chóp.
Bài tập 5. Cho khói chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân đỉnh C, SA vuông góc với (ABC), 
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. Hãy tìm góc giữa hai mặt phẳng (SCB) và (ABC) để thể tích khối chóp lớn nhất.
Bài tập 6. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD khoảng cách từ A đến (SBC) bằng 
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. Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy để thể tích khối chóp nhỏ nhất.
Bài tập 7. Cho đường tròn đường kính AB nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm M di động trên đuờng tròn đó. Trên đường thẳng vuônng góc với mặt phẳng (P) tại A, lấy điểm S. Mặt phẳng (Q) qua A vuông góc với SB tại K cắt SM tại H. Tìm vị trí của M để thể tích khối chóp S.AHK lớn nhất.
Bài tập 8. Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B với 
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, cạnh SA vuông góc với đáy 
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. Từ A kẻ các đoạn thẳng AD, AE lần lượt vuông góc với SD, SC.
1. Tính thể tích khối chóp S.ADE.

2. Tính khoảng cách từ E đến (SAB).
Bài tập 9. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình vuônng cạnh a, SA vuông góc với đáy 
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. Gọi B’, D’ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SD. C’ là giao điểm của SC và (AB’D’). Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.
Bài tập 10. Cho khối tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau, tính thể tích của khối tứ diện đó.
Bài tập 11. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng h. Tính thể tích khối chóp A.BC’A’.
Bài tập 12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 
[image: image16.wmf],2,'

ABaBCaAAa

===

. M là điểm trên cạnh AD sao cho 
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1. Tính thể tích khối chóp M.AB’C.

2. Tính khoảng cách từ M đến (AB’C).
Bài tập 13. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ 

3. Tính tỉ số thể tích của khối chóp ACA’B’ và thể tích khối lăng trụ.

4. Biết tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, 
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 và tạo với đáy (ABC) một góc 600. Tính thể tích khối chóp ACA’B’.
Bài tập 14. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD, gọi H là trung điểm của AB, 
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. Góc giữa hai mặt bên đối diện bằng 600, (P) là mặt phẳng qua CD và vuông góc với (SAB) và cắt SA, SB lần lượt tại P, Q. Tính thể tích khối tứ diện S.CDQP.

Bài tập 15. (An Giang 00 D) Cho hình chóp OABC, ABC là tam giác đều cạnh a. Góc tạo bởi các cạnh bên OA, OB, OC và mặt đáy (ABC) bằng nhau và bằng 450.
1. Chứng minh 
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2. Tính thể tích khối chóp OABC.

Bài tập 16. (An Ninh 99 A) Cho hình chóp SABC có 
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. Các cạnh còn lại đều bằng 1.

1. Tính thể tích khối chóp.

2. Xác định giá trị của x, y để thể tích khối chóp lớn nhất.

Bài tập 17.  (Bưu Chính Viễn Thông 01) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 
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1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD’ và B’C.

2. Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng AD và 
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. Tính khoảng cách từ M đến (AB’C).

3. Tính thể tích khối tứ diện AB’D’C.

Bài tập 18.  (Kinh Tế Quốc Dân 97) Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng 
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, đường cao bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, AB. Tính thể tích khối chóp S.AMN và bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp S.AMN.

Bài tập 19. (Học Viện Quan Hệ Quốc Tế 97) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với 
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. Tính thể tích khối tứ diện ACB’D’ theo a, b, c.

Bài tập 20. (Quốc Gia Hà Nội 01 B) Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác cân 
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. Các mặt bên đều tạo với đáy một góc 600, gọi SH là đường cao của hình chóp.

1. Chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC và SA vuông góc với BC.

2. Tính thể tích khối chóp.

Bài tập 21. (Quốc Gia TPHCM 98 D) Cho hai nửa đường thẳng chéo nhau và vuông góc với nhau Ax, By có AB là đoạn vuông góc chung, 
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. Gọi M, N lần lượt là hai điểm trên Ax, By và 
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.

1. Chứng minh các mặt của tứ diện ABMN là các tam giác vuông.

2. Tính thể tích và diện tích toàn phần của ABMN theo a, x và y.

Bài tập 22. (Sư Phạm TPHCM 00 D) Cho hình chóp tứ giác đều, có các cạnh đều bằng a.

1. Tính thể tích của khối chóp và diện tích toàn phần của hình chóp.

2. Tính góc giữa (SAB) và (SAD).

Bài tập 23. (Y Hà Nội 00) Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, góc SAB bằng 
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. Tính thể tích khối chóp.

Bài tập 24. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a, và góc ASB bằng 
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1. Tính diện tích xung quang của hiình chóp.

2. Tính đường cao của hình chóp.

3. Tính thể tích của hình chóp.

Bài tập 25. Cho hình chóp S.ABC có hai mặt bên (SAB) và (SAC) vuông góc với đáy. Đáy ABC là tam giác cân đỉnh A, trung tuyến 
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. Cạnh SB tạo với đáy một góc 
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 và tạo với góc (SAD) bằng 
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1. Chứng minh 
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2. Tính thể tích khối chóp và diện tích toàn phần của hình chóp.

Bài tập 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của AB và M là điểm di động trên BC.

1. Chứng minh SH vuông góc với (ABCD). TÍnh thể tích khối chóp S.ABCD.

2. Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc của S trên DM.

3. Tính khoảng cách từ S đến DM.

Bài tập 27. Cho hình chóp S.ABCD cạnh a, SA vuông góc với đáy 
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. Gọi B’, D’ lần lượt hình chiếu của A trên SB và SD. Mặt phẳng AB’D’ cắt SC tại C’. Tính thể tích của khối chóp S.AB’C’D’.

Bài tập 28. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có chiều cao 
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, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 
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1. Tính thể tích khối chóp và diện tích xung quanh của hình chóp.

2. Cho M di động trên SC, tìm tập hợp hình chiếu của S trên (MAB).

Bài tập 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy 
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. Trên cạnh AD của hình vuông lấy điểm M sao cho 
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1. Chứng minh (SBA) vuông góc với (SBC).

2. Tính khoảng cách từ M đến (SAC).

3. Tính thể tích khối chóp S.ABCM. Xác định giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp biết 
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4. Gọi I là trung điểm của SC. Tìm tập hợp hình chiếu vuông góc N của I trên MC khi M di động.

Bài tập 30. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật 
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, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SC tạo với đáy góc 
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 và hợp với mặt bên (SAB) góc 
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1. Tính SC.

2. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Bài tập 31. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân 
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. Mặt bên (SBC) vuông góc với đáy và 
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.

1. Chứng minh SBC là tam giác vuông.

2. Cho 
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, tính thể tích khối chóp theo a, x.

Bài tập 32. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A cạnh 
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. Mặt bên (SBC) vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại tạo với đáy một góc 450.

1. Xác định khoảng cách từ S đến (ABC).

2. Thể diện tích toàn phần của hình chóp và thể tích khối chóp.

Bài tập 33. Trong mặt phẳng (P) cho hình thang cân ABCD ngoại tiếp đường tròn tâm O bán kính R, các cạnh đáy AB và CD thỏa mãn 
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.  Trên đường thẳng d vuông góc với (P) tại O lấy điểm S sao cho 
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1. Tính diện tích toàn phần và thể tích khối chóp.
2. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp

Bài tập 34. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng x.

1. Chứng minh AB vuông góc với SC, (P) là mặt phẳng chứa AB và vuông góc với SC. Tìm điều kiện của x để (P) cắt cạnh SC.

2. Tìm x để (P) chia khối chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Bài tập 35. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng x.

1.  (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với SC. Tìm điều kiện của x để (P) cắt cạnh SC tại C’. (P) cắt các cạnh SB, SD lần lượt tại B’, D’.
2.  Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.

3. Chứng minh tam giác B’C’D’ là tam giác tù.
Bài tập 36. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có 
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. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của  A’B’ và B’C’. Tính tỉ số thể tích của khối chóp D’.DMN và thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.
Bài toán 2. TỈ SỐ THỂ TÍCH.
Bài tập 37. Cho hình chóp tứ giác đều gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của Ab, AD, SC. Tính tỉ số thể tích của hai phần hinh chóp được chia bởi (MNP).

Bài tập 38. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi B’, D’ lần lượt là trung điểm của SB, SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt cạnh SC tại C’. Tìm tỉ số thể tích của hai khối chóp S.AB’C’D’ và S.ABCD.
Bài tập 39. Cho khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AD và SC. Chứng minh mặt phẳng (MNP) chia khối chóp thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Bài tập 40. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M là trong điểm của cạnh SC. Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị cắt bởi mặt phẳng (ABM).

Bài tập 41. Cho khối chóp tam giác S.ABC. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh SA, SB sao cho 
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. Mặt phẳng (P) qua MN và song song với SC chia khối chóp thành hai phần. Tìm tỉ số thể tích của hai phần đó.
Bài tập 42.  (Y Thái Bình 01) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật 
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. Mặt bên (SAB) vuông góc với đáy và SAB là tam giác cân tại A, mặt bên (SDC) tạo với đáy một góc 
[image: image53.wmf]a

.

1. Tính thể tích khối chóp và diện tích toàn phần của hình chóp S.ABCD.
2. Gọi H là trung điểm của AB, tính tỉ số thể tích của hai khối chóp SHBC và S.ABCD.

Bài tập 43. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông cạnh a, tâm O. SA vuông góc với đáy 
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. M là điểm di động trên canh SB, 
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. (P) là mặt phẳng qua chứa OM và vuông góc với (ABCD).
1. Xác định thết diện của hình chóp bởi mặt phẳng (P), tính diện tích thiết diện.

2. Xác đinh x để thiết diện là hình thang vuông, trong trường hợp đó xác định tỉ số thể tích của hai phần bị cắt bởi (P).

Bài tập 44. (Cần Thơ 98 B) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Lấy M, N lần lượt thuộc các cạnh SB, SD sao cho 
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1. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại P, tính 
[image: image57.wmf]SP
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2. Tính thể tích kối chóp S.AMNP theo thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Bài tập 45. Xác định tỉ số thể tích của hai khối đa diện được tạo ra bởi mặt phẳng (P) cắt khối chóp, biết 
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. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. E, F lần lượt  là trung điểm của CB’ và C’D’.

1. Dựng thiết diện của hình lập phương bởi mặt phẳng (AEF).

2. Tính thể tích hai phần của hình lập phương do (AEF) cắt ra.

Bài toán 3. ỨNG DỤNG CỦA THỂ TÍCH. 
Bài tập 46. (Huế 01 D) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật 
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. Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng 
[image: image60.wmf]2
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1. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

2. Gọi M, N, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD, SC, SD. Chứng minh SN vuông góc với (MEF).

3. Tính khoảng cach từ A đến (SCD).

Bài tập 47. (Văn Hóa 01 D) Cho hình tứ giác S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, 
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AbADaDCa

===

. Cạnh bên SD vuông góc với (ABCD), 
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. Từ trung điểm E của DC dựng EK vuông góc với SC, 
[image: image63.wmf]KSC
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1. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và chứng minh rằng SC vuông góc với (EBK).

2. Chứng minh 6 điểm S, A, B, E, K, D cùng thuộc một mặt cầu. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đó.

3. Tính khoảng cách từ trung điểm M của SA đến (SBC).

Bài tập 48. Chứng minh rằng tổng khoảng cách từ một điểm bất kì trong hình chóp đều đến các mặt của hình chóp là một số không đổi.
Bài tập 49. Cho tứ diện ABCD có điểm O nằm trong tứ diện và cách đều các mặt của tứ diện một khoảng bằng r. Gọi 
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 lần lượt là khoảng cách từ A, B, C, D đến các mặt đối diện. Chứng minh rằng 
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Bài tập 50. Cho hình chóp S.ABC và điểm M nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng qua M song song với SA, SB, SC lần lượt cắt các mặt (BCS), (CAS), (ABS) tại A’, B’, C’. Chứng minh rằng 

1. 
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 không đổi.

Bài tập 51. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là nửa lục giác đều với 
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. Cạnh 
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 và vuông góc vơi đáy, (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SD cắt SB, SC, SD lần lượt B’, C’, D’.

1. Chứng minh AB’C’D’ là một tứ giác nội tiếp.

2. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.

3. Tính diện tích tứ giác AB’C’D’.
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